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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 03 năm 2019


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia bóng đá truyền thống cúp Lý Tự Trọng năm 2019

 Khoa công nghệ may và thời trang

	STT
	TÊN
	MSSV
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Trần Minh Tâm
	18001716
	18C1-CNM1
	0927729575

	2
	Võ Hoàng Tài
	18001435
	18C1-CNM1
	0869724140

	3
	Nguyễn Kỹ Nguyên
	18004346
	18C1-CNM2
	

	4
	Nguyễn Bá Khiêm
	18004108
	18C1-CNM2
	

	5
	Bùi Thanh Dự
	17002308
	17C1-CNM1
	

	6
	Nguyễn Khánh Thuận
	17001959
	17C1-CNM1
	

	7
	Thang Minh Thông
	17004177
	17C1-CNM2
	

	8
	Biện Thanh Hùng
	16003227
	16CD-MTT2
	

	9
	Ngô Quang Trưởng
	16002411
	16CD-MTT2
	

	10
	Biện Thanh Hùng
	16003227
	16CD-MTT2
	

	11
	Trần Tuấn Anh
	17002979
	17T4-CNM1
	

	12
	Nguyễn Quang Trường
	17004317
	17T4-CNM1
	

	13
	Đỗ Hoàng Gia Anh
	17004585
	17T4-CNM1
	

	14
	Nguyễn Tấn Đức
	17004751
	17T4-CNM1
	

	DANH SÁCH CỔ ĐỘNG VIÊN

	1
	Cao Thị Thanh Thúy
	17002689
	17C1-CNM1
	

	2
	Đặng Thị Vân
	17002640
	17C1-CNM1
	

	3
	Lê Thị Cẩm Tiên
	18003513
	18C1-CNM1
	

	4
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18002720
	18C1-CNM1
	

	5
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18002101
	18C1-CNM1
	

	6
	Vũ Thị Kim Oanh
	18002733
	18C1-CNM1
	

	7
	Đinh Ngọc Cẩm
	18004040
	18C1-CNM2
	

	8
	Nguyễn Thị Dung
	18000076
	18C1-CNM2
	

	9
	Đinh Thị Dung
	18002598
	18C1-CNM2
	

	10
	Nguyễn Mai Hạ
	18004776
	18C1-CNM2
	

	11
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18004489
	18C1-CNM2
	

	12
	Nguyễn Thúy Kiều
	18004527
	18C1-CNM2
	

	13
	Võ Thị Mỹ Kiều
	18003846
	18C1-CNM2
	

	14
	Phan Thị Khánh Kim
	18004084
	18C1-CNM2
	

	15
	K’ Lành
	18005445
	18C1-CNM2
	

	16
	Lâm Đặng Nga Linh
	18005529
	18C1-CNM2
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18003524
	18C1-CNM2
	

	18
	Nguyễn Thị My
	18005023
	18C1-CNM2
	

	19
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18003636
	18C1-CNM2
	

	20
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	18001975
	18C1-CNM2
	

	21
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	18005078
	18C1-CNM2
	

	22
	Võ Thị Bích Ngọc
	18004204
	18C1-CNM2
	

	23
	Triệu Yến Nhi
	18004738
	18C1-CNM2
	

	24
	Nguyễn Huỳnh Như
	18004758
	18C1-CNM2
	

	25
	Phạm Thị Thu Thảo
	17001403
	17C1-CNM1
	

	26
	Dương Cẩm Tú
	17001428
	17C1-CNM1
	


	
	TM. BCH LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

BÍ THƯ

Trần Hồng Thảo



